
DANH SÁCH LỚP SINH VIÊN ĐẠT DANH HIỆU LỚP SINH VIÊN TIÊN TIẾN

(Học kỳ :2 - Năm học :2015-2016)

(Kèm theo Quyết định số ....../QĐ-HVTC,ngày ...../...../...... của Giám đốc HVTC)

STT Khóa Lớp Ghi chú

Khoa : Tài chính công

1 CQ 51 01.02

2 CQ 51 23.01

3 CQ 51 23.02

4 CQ 52 01.01

5 CQ 52 01.02

6 CQ 52 01.03

7 CQ 52 01.04

8 CQ 52 18.01

9 CQ 52 18.02

10 CQ 52 23.01

11 CQ 52 23.02

12 CQ 52 23.03

13 CQ 52 23.04

Cộng 13

Khoa : Thuế - Hải quan

14 CQ 52 02.01

Cộng 1

Khoa : Ngân hàng - Bảo Hiểm

15 CQ 51 03.01

16 CQ 51 03.02

17 CQ 51 15.01

18 CQ 51 15.02

19 CQ 51 15.03

20 CQ 51 15.04

21 CQ 51 15.05

22 CQ 51 15.06

23 CQ 51 19.01

24 CQ 51 19.02

Trang: 1/3



STT Khóa Lớp Ghi chú

25 CQ 52 15.03

26 CQ 52 19.01

27 CQ 53 03.01

Cộng 13

Khoa : Tài chính quốc tế

28 CQ 51 08.01

29 CQ 51 08.04

30 CQ 52 08.02

31 CQ 52 08.03

32 CQ 52 08.04

Cộng 5

Khoa : Tài chính doanh nghiệp

33 CQ 53 11.04

34 CQ 53 11.06

35 CQ 53 11.07

36 CQ 53 11.08

37 CQ 53 11.11

38 CQ 53 11.16

39 CQ 53 11.17

40 CQ 53 11.18

Cộng 8

Khoa : Kế toán

41 CQ 51 21.03

42 CQ 51 21.04

43 CQ 51 21.05

44 CQ 51 21.06

45 CQ 51 21.11

46 CQ 51 21.12

47 CQ 51 21.13

48 CQ 51 21.15

49 CQ 51 21.18

50 CQ 51 21.19

51 CQ 51 22.01

52 CQ 51 22.02

53 CQ 51 22.06

54 CQ 51 22.08

Trang: 2/3



STT Khóa Lớp Ghi chú

55 CQ 53 22.07

56 CQ 53 22.10

Cộng 16

Khoa : Quản trị kinh doanh

57 CQ 51 31.02

58 CQ 51 32.01

59 CQ 52 31.02

60 CQ 52 32.02

61 CQ 53 31.01

62 CQ 53 32.02

Cộng 6

Khoa : Hệ thống thông tin kinh tế

63 CQ 51 41.01

64 CQ 51 41.05

65 CQ 51 41.06

66 CQ 52 41.02

67 CQ 52 41.04

Cộng 5

Khoa : Ngoại ngữ

68 CQ 51 51.01

69 CQ 52 51.04

70 CQ 52 51.06

Cộng 3

Khoa : Kinh tế

71 CQ 52 61.02

72 CQ 53 61.02

73 CQ 53 62.01

74 CQ 53 62.02

75 CQ 53 63.01

76 CQ 53 63.02

Cộng 6

Trang: 3/3
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